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1. Việt Nam nhập khẩu gỗ dán  

Lượng và kim ngạch nhập khẩu  

Trong 10 tháng đầu 2022 Việt Nam nhập hơn 305 ngàn m3 gỗ dán, giảm 35,4% so với cùng kỳ 2021. 

Giá trị nhập khẩu trong 10 tháng 2022 đạt hơn 153 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ 2021 (Hình 1, 

2). 

Hình 1. Lượng nhập khẩu gỗ dán theo tháng giai đoạn 2021 – 10T/2022 (Đơn vị: ngàn m3) 

 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 
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Hình 2. Giá trị nhập khẩu gỗ dán theo tháng giai đoạn 2021 – 10T/2022 (Đơn vị: triệu USD) 

 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Giá nhập khẩu giảm thời gian gần đây 

Giá nhập khẩu trung bình tăng nhanh từ cuối năm 2021 và đạt đỉnh ở mức hơn 560 USD/m3 vào 

tháng 6/2022. Tuy nhiên, sau đó giá giảm mạnh liên tục, chỉ còn mức hơn 430 USD/m3 vào tháng 

10/2022. 

Hình 3. Giá nhập khẩu gỗ dán bình quân theo tháng giai đoạn 2019 – 10T/2022 

 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Nguồn cung gỗ dán quan trọng nhất cho Việt Nam là Trung Quốc. Trong 10 tháng đầu 2022 lượng 

cung và kim ngạch nhập khẩu từ nguồn này lần lượt chiếm 88,27% và 84,46% tổng thị trường nhập 

khẩu.  
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2. Việt Nam xuất khẩu gỗ dán  

Lượng và kim ngạch xuất khẩu  

Lượng gỗ dán xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2022 là hơn 2,22 triệu m3, giảm hơn 15% so với 

cùng kỳ 2021. Giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt gần 866 triệu USD, tăng 3% so với 

cùng kỳ 2021 (Hình 4,5). 

Hình 4. Lượng xuất khẩu gỗ dán theo tháng giai đoạn 2021 – 10T/2022 (Đơn vị: ngàn m3) 

 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Hình 5. Giá trị xuất khẩu gỗ dán theo tháng giai đoạn 2021 – 10T/2022 (Đơn vị: triệu USD) 

 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 
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Giá xuất khẩu giảm mạnh  

Từ tháng 5/2022, giá đã giảm liên tục từ mức hơn 417 USD/m3 về còn hơn 324 USD/m3 vào tháng 

10/2022 (Hình 6). 

Hình 6. Giá xuất khẩu gỗ dán bình quân theo tháng giai đoạn 2019 – 10T/2022 (Đơn vị: USD/m3, FOB) 

 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Thị trường xuất khẩu chính  

Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia và Nhật Bản là các thị trường chính tiêu thụ gỗ dán của Việt Nam (Bảng 1).  

Bảng 1. Các thị trường xuất khẩu gỗ dán chính trong 10T/2022 

Thị trường 
Lượng 

(m3) 
% tổng lượng 

xuất khẩu 
Giá trị (USD) 

% tổng kim 
ngạch xuất khẩu 

Mỹ 574.757  25,86% 336.887.347  38,90% 

Hàn Quốc 685.602  30,84% 203.384.985  23,49% 

Malaysia 319.788  14,39% 99.521.278  11,49% 

Nhật Bản 234.197  10,54% 73.475.345  8,48% 

Các TT khác 408.561  18,38% 152.709.713  17,63% 

Tổng cộng 2.222.906  100,00% 865.978.669  100,00% 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 
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